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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 01/8/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin nắng nóng khu vực Trung và Nam Trung Bộ
Ngày 02/8, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-380C, có nơi trên 390C. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ RRTT do nắng nóng: Cấp 1.
2. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày 02/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông và Vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: Cấp 1.
3. Cảnh báo cháy rừng
Theo thông tin từ Hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, ngày 01/8/2021, khu vực miền Trung có 21 vùng trọng điểm cảnh báo cháy rừng, trong đó:
- 07 vùng cảnh báo cấp V: Quảng Nam 03 (huyện Duy Xuyên, huyện Bắc Trà My, huyện Tiên Phước); Quảng Ngãi 04 (huyện Trà Bồng, huyện Nghĩa Hành, huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh).
- 14 vùng cảnh báo cấp IV: Quảng Nam 05; Quảng Ngãi 06; Bình Định 03.
Các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo Công điện số 905/CĐ-TTg  ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/31/7 đến 19h/01/8): Khu vực Bắc Bộ mưa to đến rất to, lượng mưa từ 50-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoàng Su Phì (Hà Giang) 144mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 130mm, Lục Nam (Bắc Giang) 138mm, Hoa Thám (Lạng Sơn) 118mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 113mm, Đông Cầu (Thái Nguyên) 127mm, Phong Cốc (Quảng Ninh) 126mm, Đồ Nghi (Hải Phòng) 130mm.
- Mưa đêm (19h/01/8 đến 07h/02/8): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Lèo (Sơn La) 55mm, Tây Trang (Điện Biên) 51mm, Đồng Giao (Ninh Bình) 48mm, Nga Thiện (Thanh Hóa) 64mm, Ia Tơi (Kon Tum) 35mm.
- Mưa 3 ngày (19h/29/7 đến 19h/01/8): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Vĩnh Tuy (Hà Giang) 182mm, Bắc Quang (Hà Giang) 157mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 143mm, Lục Nam (Bắc Giang) 138mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 127mm, Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 127mm, Phong Cốc (Quảng Ninh) 130mm, Đồ Nghi (Hải Phòng) 131mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước lúc 07h/02/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,07m; sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,70m. Dự báo: Đến 7h/03/8, mực nước tại Hà Nội ở mức 2,30m; 19h/02/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 0,95m. 
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 31/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,74m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,65m. Dự báo, Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 05/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,4m; tại Châu Đốc ở mức 1,5m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống liên hồ chứa:
a) Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	
	
	
	
	
	
	(từ 20/7÷21/8)

	Sơn La
	7h
	01/8
	189,58
	114,74
	2.303
	1.053
	197,3

	
	
	02/8
	190,90
	112,71
	3.089
	311
	

	Hòa Bình
	7h
	01/8
	86,46
	12,65
	2.117
	2.294
	101

	
	
	02/8
	86,30
	12,50
	1.883
	2.238
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/8
	96,02
	48,20
	746
	0
	105,2

	
	
	02/8
	97,04
	47,50
	560
	0
	

	Thác Bà
	7h
	01/8
	48,75
	20,72
	347
	0
	56

	
	
	02/8
	48,92
	20,75
	208
	0
	

	Bản Chát
	7h
	01/8
	451,25
	370,84
	618
	161
	475

	
	
	02/8
	451,60
	370,86
	233
	161
	

	Huội Quảng
	7h
	01/8
	369,93
	189,70
	268
	291
	370

	
	
	02/8
	369,89
	190,80
	250
	329
	

	Lai Châu
	7h
	01/8
	283,20
	204,22
	1.498
	1.498
	295

	
	
	02/8
	284,24
	204,19
	1.486
	1.486
	


Lưu lượng về các hồ dao động  từ 208-3.089 m3/s. Hiện nay, mức nước các hồ đang ở mức thấp so với mực nước cho phép. 
b) Đối với các lưu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (hiện nay, có 05/10 lưu vực đang trong thời gian mùa lũ):  
Lưu lượng về hồ ở mức thấp dao động từ 50-650 m3/s. Hiện nay, dung tích các hồ đạt khoảng 30-70% dung tích thiết kế. Một số hồ có dung tích lớn hơn như thủy điện Khe Bố 98% (thấp hơn MN cao nhất trước lũ 0,26m) thủy điện Sê San 4 97% (thấp hơn MN cao nhất trước lũ 0,05m). 
2. Hồ chứa thủy lợi
Tổng số các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 4.866 hồ. Mực nước các hồ ở mức thấp, dung tích trung bình đạt từ 35-72% DTTK, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.543 hồ, dung tích trung bình đạt 55% DTTK.
- Bắc Trung Bộ có tổng số 2.323 hồ, dung tích trung bình đạt từ 35-72% DTTK.
3. Tình hình đê điều:
Trong ngày không có báo cáo về sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp III trở lên.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Trực ban Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên nắm bắt thông tin; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, dông, lốc, sét; nắng nóng; gió mạnh và sóng lớn trên biển cho các địa phương để chủ động ứng phó. 
- Các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh số của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, mưa lớn kèm theo dông lốc trong ngày 31/7 và 01/8 đã gây thiệt hại như sau:
· Về người: 01 người bị thương (Yên Bái);
· Về nhà: 01 nhà sập (Yên Bái); 675 nhà bị hư hại, tốc mái (Lào Cai: 111; Yên Bái: 533, Tuyên Quang: 13, Thái Nguyên: 9, Bắc Cạn: 9).
· Về nông nghiệp: 3,2ha lúa và 68,7ha hoa màu bị hư hại.
· Về giao thông: sạt lở 1.000m3 đất đá đường giao thông liên thôn tại Lào Cai.
Tổng thiệt hại kinh phí ước tính 2,6 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. 
VI. THÔNG TIN KHÁC
- Theo thông tin của Cơ quan khí tượng Trung Quốc, ngày 01/8 tại khu vực thượng nguồn sông Hồng, sông Đà có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo trong 3 ngày tới (từ 02/8 – 04/8), khu vực này tiếp tục rải rác có mưa nhỏ với lượng mưa nhỏ hơn 20mm hoặc không mưa.
- Theo thông tin từ hệ thống theo dõi khí tượng thủy văn của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, mực nước tại đầu nguồn hệ thống sông Mê Công tại trạm Cảnh Hồng (Trung Quốc) vào lúc 19h ngày 01/8 có xu hướng giảm ở mức 535,62m. Các trạm dòng chính sông Mê Công chảy qua Lào đều dưới mức cảnh báo lũ và dự báo từ 02/8 – 04/8 mực nước tiếp tục giảm; tại Campuchia mực nước các trạm thượng nguồn ĐBSCL có xu hướng giảm.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí đưa tìn về diễn biến mưa lớn, nắng nóng và tình hình thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Trung và Nam Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
2. Các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chủ động ứng phó với rủi ro cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm.
3. Duy trì lực lượng trực ban, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
Trưởng ca trực:			Nguyễn Xuân Tùng
Trực ban 1:				Trần Việt Anh
Trực ban 2:				Trần Quang Đại


	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chánh VPTT;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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BÁO CÁO NHANH   Công tác phòng ch ? ng  thiên tai ngày  01 / 8 /202 1     I.   TÌNH HÌNH  TH ? I TI ? T   1 .  Tin  n ? ng nóng  khu v ? c Trung và Nam Trung B ?   Ngày 02/8 ,   khu v ? c Trung và Na m Trung B ?  có n ? ng nóng và n ? ng nóng gay  g ? t, có nơi đ ? c bi ? t gay g ? t v ? i nhi ? t đ ?  cao nh ? t ph ?  bi ? n 35 - 38 0 C , có nơi trên  39 0 C . N ? ng nóng  ?  khu v ? c Trung và Nam Trung B ?  có kh ?  năng kéo dài trong  nhi ? u ngày t ? i. C ? p đ ?  RRTT do n ? ng nóng: C ? p 1.   2 .  Tin c ? nh   báo gió m ? nh ,   sóng l ? n   và mưa dông   trên bi ? n   N gày 02/8, vùng bi ? n t ?  Bình  Đ ? nh đ ? n Cà Mau, khu v ? c Gi ? a và Nam Bi ? n  Đông (bao g ? m vùng bi ? n qu ? n đ ? o Trư ? ng Sa) có gió Tây Nam m ? nh c ? p 5, có  lúc c ? p 6, gi ? t c ? p 7 - 8; sóng bi ? n cao t ?  2,0 - 3,0m, bi ? n đ ? ng.  Vùng bi ? n phía B ? c  c ? a khu v ? c B ? c  b i ? n Đông và V ? nh B ? c B ? ; vùng bi ? n t ?  Bình Thu ? n đ ? n Cà  Mau, t ?  Cà Mau đ ? n Kiên Giang và v ? nh Thái Lan có mưa rào và dông ;   t rong mưa  dông có kh ?  năng x ? y ra l ? c xoáy và gió gi ? t m ? nh. C ? p đ ?  RRTT do gió m ? nh  trên bi ? n: C ? p 1.   3 . C ? nh báo cháy r ? ng   Theo thông tin t ?  H ?  th ? ng c ? nh báo cháy r ? ng c ? a C ? c Ki ? m lâm, ngày  01/8/2021, khu v ? c mi ? n Trung có 21 vùng tr ? ng đi ? m c ? nh báo cháy r ? ng, trong đó:   -   07 vùng c ? nh báo c ? p V: Qu ? ng Nam 03 (huy ? n Duy Xuyên, huy ? n B ? c Trà  My, hu y ? n Tiên Phư ? c); Qu ? ng Ngãi 04 (huy ? n Trà B ? ng, huy ? n Ngh ? a Hành, huy ? n  Bình S ơn, huy ? n Sơn T ? nh).   -   14 vùng c ? nh báo c ? p IV: Qu ? ng Nam 05; Qu ? ng Ngãi 06; Bình  Đ ? nh 03.   Các đ ? a phương ti ? p t ? c tri ? n khai các bi ? n pháp phòng cháy, ch ? a cháy r ? ng  theo Công đ i ? n s ?  905/CĐ - TTg  ngày 01/7/2021 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ? .   4 .  Tình hình m ưa   -   Mưa ngày (19h/3 1/7 đ ? n 19h/01/8 ):  Khu v ? c B ? c B ?  mưa to đ ? n r ? t to,  lư ? ng mưa t ?  50 - 120mm, m ? t s ?  tr ? m có lư ? ng mưa l ? n như: Hoàng Su Ph ì (Hà  Giang) 144mm, V ? nh Tuy (Hà  Giang) 130mm, L ? c Nam (B ? c Giang) 138mm, Hoa  Thám (L ? ng Sơn) 118mm, Ch ?  Rã (B ? c C ? n) 113mm, Đông C ? u (Thái Nguyên)  127mm, Phong C ? c (Qu ? ng Ninh) 126mm, Đ ?  Nghi (H ? i Phòng) 130mm.   -   Mưa đêm (19h/01/8   đ ? n 07h/ 02 /8 ):  Các khu v ? c trên c ?  nư ? c   có mưa v ? a đ ? n  mư a to , lư ? ng mưa ph ?  bi ? n  20 - 4 0 mm ,  m ? t s ?  tr ? m có lư ? ng mưa l ? n   như:  Mư ? ng  Lèo (Sơn La) 5 5 mm, Tây Trang (Đi ? n Biên) 5 1 mm, Đ ? ng Giao (Ninh Bình) 48mm,  Nga Thi ? n (Thanh Hóa) 64mm , Ia Tơi (Kon Tum) 35mm.  

